	Mẫu số: 05

Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ....

TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ....-....

(hoặc

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/HUYỆN/XÃ.....HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 
HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ....-....)
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I. LĨNH VỰC...

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


	...
	
	
	
	
	

	... LĨNH VỰC...

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	Tổng số
: ... văn bản


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản
	Nội dung, 

quy định hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I. LĨNH VỰC...

	1.
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	... LĨNH VỰC...

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	Tổng số: ... văn bản


� Tên danh mục có thể thay đổi căn cứ vào mục đích, phạm vi, đối tượng, phương thức hệ thống hóa, tổng rà soát văn bản hay rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.


� Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa hoặc tổng rà soát hệ thống văn bản hoặc rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.
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